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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II

NĂM HỌC:  2017 – 2018


Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 3

Lớp:  16CĐ-MTT1,2   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

                (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm) Nêu quy trình thực hiện dây chuyền Lean.
Câu 2: (2 điểm) Nêu nhiệm vụ của chuyền trưởng trong xưởng may.

Câu 3: (3 điểm) Viết quy trình may dạng sơ đồ nhánh cây cụm manchette áo sơ mi nam mã hàng SM-68 dựa vào quy trình may dạng bảng sau:
	STT
	Bước công việc
	Thời gian (s)
	Thiết bị + dụng cụ

	1
	May bọc manchette
	14
	Máy bằng 1 kim

	2
	May lộn manchette
	32
	MB + rập cải tiến

	3
	Xén manchette
	11
	Kéo

	4
	Lộn, ủi ép manchette
	17
	Máy lộn ép

	5
	Diễu manchette
	31
	Máy bằng 1 kim

	6
	Thùa khuy manchette
	28
	Máy thùa

	7
	Đính nút manchette
	28
	Máy đính

	8
	Lấy dấu tra manchette
	8
	Máy lấy dấu


Câu 4: (3 điểm) Một chuyền may có 30 công nhân may trực tiếp nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng 5000 sản phẩm, một ngày làm việc 8 h. Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm là 3355 s, trong đó:

· Tổng thời gian thực hiện trên máy 1K : 1560 s

· Tổng thời gian thực hiện trên máy 2K : 330 s

· Tổng thời gian thực hiện trên máy VS1K3C : 165 s

· Tổng thời gian thực hiện trên máy đính bọ : 180 s


Hãy tính: Nhịp độ sản xuất, số thiết bị từng loại nêu trên, năng suất đầu người, năng suất chuyền, thời gian sản xuất đơn hàng với thời gian sản xuất bó sản phẩm đầu tiên là một ngày?

Hết

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	1

(2đ)
	Quy trình thực hiện dây chuyền Lean:

1. Chọn chuyền cần thí điểm
2. Thành lập nhóm kaizen
3. Huấn luyện nghiệp vụ nhóm kaizen
4.Thu thập số liệu khi ứng dụng lean
5. Xác định bước công việc
6. Bấm giờ
7. Xác định và kiểm tra thiết bị
8. Phổ biến công nghệ - quy chế cho công nhân
9. Xác định tay nghề của công nhân
10. Tính toán ghép bước công việc và thiết kế chuyền
11. Chuẩn bị siêu thị nguyên phụ liệu, biển báo công cụ trực quan
12. Xếp chuyền theo sơ đồ
13. Hướng dẫn công nhân

14. Kaizen hàng ngày


	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	2

(2đ)
	Nhiệm vụ của chuyền trưởng trong xưởng may:

· Nhận kế hoạch sản xuất từ phòng kế hoạch

· Nhận tài liệu kỹ thuật, mẫu gốc; bảng thiết kế chuyền, sơ đồ bố trí chuyền, bản góp ý khách hàng (nếu có)

· Nghiên cứu kỹ tài liệu kỹ thuật và mẫu gốc.

· Nhận và kiểm tra BTP.

· Kiểm tra lại tình trạng máy móc thiết bị và số lao động trên chuyền.
· Phân chia lao động trên chuyền.

· Phổ biến nhiệm vụ của từng người và yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn mà công nhân chịu trách nhiệm.

· Điều động rải chuyền.

· Kiểm tra, đôn đốc nhân viên KCS kiểm tra và giải quyết các sự cố trong quá trình sản xuất.

· Chịu trách nhiệm trước Quản đốc xưởng may về việc nhận và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	3
(3đ)
	Sơ đồ nhánh cây 
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· Vẽ đủ tên, bán thành  phẩm, phụ liệu

· Vẽ đúng kí hiệu bán thành  phẩm, thành phẩm

· Vẽ đúng đường đi bán thành phẩm từ công đoạn số 1 đến 4
· Vẽ đúng đường đi bán thành phẩm từ công đoạn số 5 đến 8
· Vẽ đúng, đầy đủ kí hiệu công đoạn, STT, tên công đoạn, 
thiết bị + dụng cụ, thời gian định mức từ công đoạn số 1 đến 4
· Vẽ đúng, đầy đủ kí hiệu công đoạn, STT, tên công đoạn, 
thiết bị + dụng cụ, thời gian định mức từ công đoạn số 5 đến 8
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

	4
(3đ)
	· Nhịp độ sản xuất :

              TGHTSP : SCN = 3355 : 30  ≈ 111,8 s 
(0.5 đ)

· Số thiết bị = Tổng thời gian làm việc trên thiết bị / NĐSX

· Máy 1 kim : 1560 : 111,8 ≈ 14 máy
(0.25 đ)


· Máy 2K : 330 : 111,8 ≈ 3 máy
(0.25 đ)

· Máy VS1K3C : 165 : 111,8 ≈ 2 máy
(0.25 đ)

· Máy đính bọ : 180 : 111,8 ≈ 2 máy
(0.25 đ)

· Năng suất đầu người :

TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3355 ≈ 8,58 sản phẩm / người / ngày
(0.5 đ)

· Năng suất chuyền :

NSĐN * SCN = 8,58 x 30  = 257 sản phẩm / chuyền / ngày
(0.25 đ)
(0.25 đ)
(0.25 đ)

· Thời gian sản xuất đơn hàng:

 (Số sản phẩm đơn hàng : năng suất chuyền) + Thời gian sản xuất bó sản phẩm đầu tiên = 5000 : 257 + 1 ≈ 20,5  ngày
(0.25
(0.25 đ)
	0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.5
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